
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 

 

Số: 528/QĐ-BVSN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hàng Công 

nghệ thông tin năm 2024 - 2026 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026 

thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024; 

Căn cứ thông tư số: 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-BVSN ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc 

bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-BVSN ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu:  Mua sắm hàng 

Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày  13 tháng 06 năm 2024 của Tổ chuyên 

gia đánh giá gói thầu: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Tờ trình ngày  18 tháng 06 năm 2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc 

đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng Công nghệ thông 

tin năm 2024 - 2026; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Tổ thẩm định đấu 

thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng Công nghệ 

thông tin năm 2024 - 2026. 

Xét đề nghị của Phòng Công nghệ thông tin; 



QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hàng Công 

nghệ thông tin năm 2024 - 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hàng Công 

nghệ thông tin năm 2024 - 2026, bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026 

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng Công nghệ thông tin năm 2024 - 2026 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH giải pháp công nghệ CTC 

- Giá trúng thầu: 1.112.268.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ một trăm mười hai triệu 

hai trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) và toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu... Bên Bệnh viện không 

phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

- Nguồn vốn: Từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Công nghệ thông tin căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Nhà thầu trúng thầu, Trưởng các phòng: TCKT, CNTT, các bộ phận liên quan căn 

cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT của UBND tỉnh và SYT; 

- Cổng TT công khai kết quả LCNT của BYT; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, CNTT, TCKT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Nam 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BVSN ngày 24 tháng 06 năm 2024) 

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 Mực in Laser HP 1320 Tp Ink,  Việt Nam Lọ 1536 51.000 78.336.000 

2 
Cartridge dùng cho máy in 

Canon LBP 2900 

CBT-

Q2612A/FX9/FX10/103/303/7

03/104/304 

Star Ink China Chiếc 326 129.000 42.054.000 

3 
Cartridge dùng cho máy in 

Canon LBP 6200D 

CBT-CE278A/CRG-

126/128/326/328/726/728 
Star Ink China Chiếc 46 129.000 5.934.000 

4 
Cartridge dùng cho máy in 

Canon LBP 252dw 
CBT-CE505A/CF280A Star Ink,  China Chiếc 162 159.000 25.758.000 

5 
Cartridge dùng cho máy in 

Canon LBP 214dw 
BT-CRG-052/CF226A Star Ink China Chiếc 146 159.000 23.214.000 

6 
Cụm trống dùng cho máy in 

Brother HL – B2080DW 

CBD-DR-

B020/B021/B022/B023 
Star Ink China Chiếc 85 319.000 27.115.000 

7 
Cụm mực dùng cho máy in 

Brother HL – B2080DW 

CBP-TN-

B020/B021/B022/B023 
Star Ink China Chiếc 151 119.000 17.969.000 

8 
Cartridge dùng cho máy in 

Canon LBP 3300 

CBT-Q5949A/Q7553A/CRG-

308/315/508/515/708/715 
Star Ink China Chiếc 83 172.000 14.276.000 

9 
Mực dùng cho máy Photocopy 

Ricoh MP 3055 
MP 3554S Ricoh Nhật Bản Ống 27 2.190.000 59.130.000 

10 Chuột có dây cắm USB LM103 Dareu China Chiếc 105 56.000 5.880.000 

11 Chuột không dây A09B Fuhlen  Việt Nam Chiếc 18 150.000 2.700.000 



STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

12 Đầu bấm mạng RJ45 V-E003 VEGGIEG China Hộp 7 99.000 693.000 

13 Dây mạng CAT6 CAT6 UTP UB-LINK China Hộp 11 560.000 6.160.000 

14 Cút nối mạng V-S112 Veggieg China Chiếc 6 59.000 354.000 

15 Kìm bấm mạng V-E103 Veggieg China Chiếc 12 150.000 1.800.000 

16 Bộ test mạng L0109001 Lomaster China Chiếc 6 150.000 900.000 

17 Vỏ lụa dùng cho máy in Canon RM1-0649-FM3 
Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 114 200.000 22.800.000 

18 
Màn hình máy tính LED 21.5 

inch 
VA2261-2 Viewsonic China Chiếc 40 2.390.000 95.600.000 

19 USB 3.0 32Gb DT SWIVL 32Gb Kingston Thái Lan Chiếc 24 139.000 3.336.000 

20 Card mạng LAN V-K307 Veggieg China Chiếc 22 139.000 3.058.000 

21 Switch 24 cổng TL-SG1024D TP-Link China Chiếc 9 2.190.000 19.710.000 

22 Switch 8 cổng TL-SF1008D TP-Link China Chiếc 58 229.000 13.282.000 

23 Bộ phát Wifi Archer C50 TP-Link China Chiếc 26 569.000 14.794.000 

24 
Phần mềm diệt virus dùng cho 

máy chủ 
Small Office Security Kaspersky  Malaysia Chiếc 10 3.290.000 32.900.000 

25 Bàn phím máy tính LK185 DAREU China Chiếc 101 148.000 14.948.000 

26 Dây cáp cắm máy in USB V-U205 Veggieg China Chiếc 16 79.000 1.264.000 

27 Dây cáp HDMI chiều dài 25 mét VH711 Veggieg China Chiếc 2 1.190.000 2.380.000 

28 Dây cáp HDMI chiều dài 15 mét V-H306 Veggieg China Chiếc 2 319.000 638.000 

29 Dây cáp HDMI chiều dài 10 mét V-H305 Veggieg China Chiếc 12 229.000 2.748.000 



STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

30 
Cáp HDMI to USB 3.0 Video 

Capture 
ET-W17 Earldom China Chiếc 15 629.000 9.435.000 

31 DDRAM III 4GB DDR3 4GB PC 1600 Dato Đài Loan Chiếc 44 300.000 13.200.000 

32 DDRAM IV 8GB DDR4 8GB PC 2666 Dato Đài Loan Chiếc 20 520.000 10.400.000 

33 Máy đọc CCCD DS9308 Zebra  Việt Nam Chiếc 30 3.600.000 108.000.000 

34 Quạt chip máy tính E97379-001 Intel China Chiếc 20 99.000 1.980.000 

35 
Thanh nhiệt dùng cho máy in 

Canon 
RM1-0655-HE 

Baoding 

Laisheng  
China Chiếc 20 250.000 5.000.000 

36 
Màn hình  hiển thị thông tin gọi 

số 
AQT43D67FG Aqua Việt Nam Chiếc 6 6.090.000 36.540.000 

37 Máy in mã vạch G500 Godex  China Chiếc 6 3.900.000 23.400.000 

38 Loa M-105 Microlab  China Chiếc 10 590.000 5.900.000 

39 Míc LBC 2900/20 Bosch China Chiếc 10 750.000 7.500.000 

40 Điều khiển máy chiếu Remote projector Oem China Chiếc 4 120.000 480.000 

41 Điều khiển tivi đa năng Remote TV Oem China Chiếc 6 129.000 774.000 

42 
Bộ chia USB từ 1 ra 4 cổng USB 

3.0 
80657 Ugreen China Chiếc 28 299.000 8.372.000 

43 Nguồn máy tính công suất 400W HK400-57GP Huntkey China Chiếc 34 639.000 21.726.000 

44 Dây USB to Com RS232 DB9 20211  Ugreen  China Chiếc 20 250.000 5.000.000 

45 
Lô ép dùng cho máy in brother 

2080dw 
LPR-B2240 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 30 230.000 6.900.000 



STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

46 
Vỏ lụa dùng cho máy in brother 

2080dw 
UFR-B7530 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 30 190.000 5.700.000 

47 
Bóng đèn cụm sấy dùng cho 

máy in brother 2080dw 
LMP-B2240 Brother China Chiếc 30 260.000 7.800.000 

48 Ổ cứng di động 2TB WDBU6Y0020BBK Western Thái Lan Chiếc 10 2.990.000 29.900.000 

49 
Cartridge dùng cho máy in 

Ricoh P310 

CBT-

SP310(SP311HE/407246) 
Star Ink China Chiếc 360 320.000 115.200.000 

50 
Cụm trống từ máy Photocopy 

Ricoh MP 3055 
Drum unit Ricoh China Bộ 8 6.290.000 50.320.000 

51 Máy in nhiệt TM-T82III Epson Philippines chiếc 6 4.290.000 25.740.000 

52 Ổ cứng SSD 256Gb ASU650SS-256GT-R ADATA China Chiếc 80 560.000 44.800.000 

53 
Lô cuốn giấy dùng cho máy in 

Canon LBP 2900 
RL1-0266-CLN 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 50 59.000 2.950.000 

54 
Lô cuốn giấy dùng cho máy in 

Canon LBP 252dw 
RM1-6414-CLN 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 36 129.000 4.644.000 

55 
Lô cuốn giấy dùng cho máy in 

Canon  LBP 6200D 
RL1-1442-CLN 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 10 59.000 590.000 

56 
Lô cuốn giấy dùng cho máy in 

Canon LBP 3300 
RB2-2891-CLN 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 14 59.000 826.000 

57 
Lô cuốn giấy dùng cho máy in 

Canon  LBP 214dw 
RM2-5452-CLN 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 30 119.000 3.570.000 

58 
Lô ép dùng cho máy in Canon 

LBP 2900 
LPR-1020 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 40 139.000 5.560.000 



STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu 
Hãng sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

59 
Lô ép dùng cho máy in Canon 

LBP 252dw 
LPR-P2035, 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 40 139.000 5.560.000 

60 
Lô ép dùng cho máy in Canon 

LBP 6200D 
LPR-P1606 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 10 139.000 1.390.000 

61 
Lô ép dùng cho máy in Canon 

LBP 3300 
LPR-1320 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 10 139.000 1.390.000 

62 
Lô ép dùng cho máy in Canon 

LBP 214dw 
LPR-M402 

Baoding 

Laisheng 
China Chiếc 10 199.000 1.990.000 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 1.112.268.000 
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